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ĐỀ THAM KHẢO TỐT NGHIỆP NĂM 2025
ĐỀ 1
	
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.
Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1.(TN  TD1.2)Hàm số nào sau đây nghịch biến trên .




A.			B    	 C.     		D.

[image: ]Câu2.(TN TD 2.1) Cho hàm số  có đồ thị hình 1 hàm số đã cho đồng biến trên khoảng

	A. 

	B. 

	C. 

	D. 




Câu 3.(TN -TD 2.3)Cho hàm số  xác định và liên tục trên đoạn  và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ sau.
[image: Diagram

Description automatically generated]

Điểm cực tiểu của  hàm số  là




                     A. .		B. .		C. .		D. .


Câu 4.  (TD1.1)Trong không gian , vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ?




A. .                 B. .              C. .              D. .





Câu 5. (TD2.1) Trong không gian  cho các điểm . Điểm  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác . Tính ?




A. .                                B. 	                          C. 	                              D. 


Câu 6.  (TD3.2)Trong không gian , cho hai điểm . Phương trình tham số của đường thẳng AB là




A. .                  B. .                 C. .                D. .
Câu 7. [TN] TD2.1 Phát biểu nào sau đây là đúng?




A. .	B. .	C. .	D..
Câu 8. [TN] TD1.2 Cho [image: ]. Khi đó [image: ] bằng:
A. 32.	B. 34.	C. 36.	D. 40.



Câu 9.( TD1.2)Cho hai  biến cố và  bất kì với  khi đó.




 A.	B.	        C.               D. 
Câu 10. (TD1.2) Hàm số nào sau đây là hàm số mũ.




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11. (TN-TD1.2) Tong các dãy số sau, dãy số nào sau đây là cấp số cộng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12. (TN-TD1.2)  Điều tra về chiều cao của 50 học sinh khối lớp 11, ta được mẫu số liệu sau:
[image: ]
Số học sinh có chiều cao từ 165 cm đến dưới 170 cm là:
A. 7	B. 15	C. 10	D. 9


PHẢN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. (TN ĐS). Cho hàm số 
a) (TD2.1)Đồ thị hàm số có phương trình đường tiệm cận ngang y = 1

b)( GQ2.2) Đạo hàm của hàm số đã cho là 

c) (GQ2.1)Đạo hàm của hàm số đã cho nhận giá trị âm với mọi 
d)( GQ3.1) Bảng biến thiên của hàm số đã cho là:
[image: ]





Câu 2. (TN ĐS) Trong không gian , cho đường thẳng  và mặt phẳng . Xét các vectơ , .


a) (TD1.2) là một vectơ chỉ phương của đường thẳng .

b)( TD2.2) Tích vô hướng của hai véctơ .

 c) (GQ2.1) Mặt cầu có tâm I(2;3;-1) và tiếp xúc với mặt phẳng (P) có phương trình :  



d)( GQ3.1) Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng khoảng (làm tròn đến hàng đơn vị của độ).
Câu 3. (TN ĐS) [TNĐS] Cho hình phẳng được tô màu trong hình bên dưới.
[image: 5]

	a)(TD1.3) Hình phẳng được tô màu trong hình trên được giới hạn các đồ thị .

	b)(GQ2.1])Diện tích hình phẳng tô màu trong hình vẽ là .

	c)(GQ2.2)Diện tích hình phẳng tô màu trong hình vẽ bằng .	

	d)(GQ2.1)Diện tích hình phẳng tô màu trong hình vẽ là .




[image: ]Câu 4. (TN ĐS)Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh  tâm O, cạnh bên  vuông góc với mặt phẳng đáy .Các mệnh đề sau đúng hay sai?


a)( GQ2.2)

b)( GQ2.1)

c)( GQ2.1)Khoảng cách giữa hai đường thẳng  SA và BC bằng 

d)( GQ1.2)




PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.


[image: ]Câu 1.( TLN MH1.1) Cho một tấm nhôm có dạng hình vuông cạnh  Bác AN cắt ở bốn góc bốn hình vuông cùng có độ dài cạnh bằng  rồi gập tấm nhôm lại như Hình 2 để được một cái hộp có dạng hình hộp chữ nhật không có nắp.



Gọi  là thể tích của khối hộp đó tính theo  Giá trị lớn nhất của .

 Tìm    ? 












Câu 2. [TLN-MH2.1]  Một chiếc bát thủy tinh có bề dày của phần xung quanh là một khối tròn xoay, khi xoay hình phẳng  quanh một đường thẳng  bất kì nào đó mà khi gắn hệ trục tọa độ  (đơn vị trên trục là decimet) vào hình phẳng  tại một vị trí thích hợp, thì đường thẳng  sẽ trùng với trục . Khi đó hình phẳng  được giới hạn bởi các đồ thị hàm số ,  và hai đường thẳng ,  (Hình 4). Thể tích của bề dày chiếc bát thủy tinh đó bằng bao nhiêu decimet khối? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).
[image: A diagram of a parabola

Description automatically generated]
Câu 3.( GQ.2.2) Trong hộp có 3 viên bi màu trắng và 7 viên bi màu đỏ. Lấy lần lượt mỗi lần một viên theo cách lấy không trả lại. 
Tính xác suất để viên bi lấy lần thứ hai là màu đỏ nếu biết rằng viên bị lấy lần thứ nhất cũng là màu đỏ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)





Câu 4. (MH2.1) Trong khối pha lê hình lập phương  cạnh 8 cm có mặt cầu cách đều các mặt của hình lập phương  một khoảng 1 cm. Chọn hệ trục tọa độ Oxyz sao cho đỉnh A trùng với gốc tọa độ O, đỉnh B thuộc tia Ox, đỉnh D thuộc tia Oy, đỉnh  thuộc tia Oz. Khi đó, phương trình của mặt cầu bên trong khối pha lê hình lập phương là . Tìm giá trị của .

[image: ]
	


Câu 5. (TLN GQ2.1) ) Sau một năm đi làm, bạn Nam đã tiết kiệm được  triệu đồng. Nam gởi tiết kiệm với lãi suất  một năm. Giả sử lãi suất không thay đổi. Hỏi sau bao nhiêu năm bạn Nam có thể mua được một chiếc xe máy với giá 83 triệu đồng.
Câu 6. (TLN-MH1.1) Giá của một chiếc xe ô tô lúc mới mua là 720 triệu đồng. Cứ mỗi năm sử dụng, giá trị của chiếc xe ô tô này còn lại 90% so với giá trị của nó trong năm liền trước đó. Hỏi giá trị còn lại của chiếc xe sau 5 năm sử dụng là bao nhiêu triệu đồng? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

ĐÁP ÁN
Phần trả lời ngắn:



Câu 1. Gọi độ dài  của cạnh hình vuông bị cắt thoả mãn điều kiện 




Thể tích của khối hộp là  với  Ta  tìm  sao cho  có giá trị lớn nhất.

Ta có: 


Trên khoảng  khi 

Bảng biến thiên của hàm số  như sau:
[image: ]





Căn cứ bảng biến thiên, ta thấy: Trên khoảng  hàm số  đạt giá trị lớn nhất bằng 2 tại  Vậy giá trị lớn nhất của  là 





Câu 2.  Gọi  là thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng  quay quanh trục . Khi đó

.






 Gọi  là thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng  quay quanh trục . Khi đó .
Vậy thể tích của bề dày chiếc bát thủy tinh đó là:


Đáp số: 21,2.

Câu 3. Gọi  là biến cố “viên bi lấy lần thứ nhất là màu đỏ”.

Gọi  là biến cố “viên bi lấy lần thứ hai là màu đỏ”.


Ta đi tính  với 

Không gian mẫu  cách chọn

Lần thứ nhất lấy 1 viên bi màu đỏ có 7 cách chọn, lần thứ hai lấy 1 viên bi trong 9 viên còn lại có cách 9 chọn, do đó 

Lần thứ nhất lấy 1 viên bi màu đỏ có 7 cách chọn, lần thứ hai lấy 1 viên bi màu đỏ trong 6 viên bi còn lại có 6 cách chọn, do đó  

Vậy xác suất để viên bi lấy lần thứ hai là màu đỏ nếu biết rằng viên bị lấy lần thứ nhất cũng là màu đỏ là 



Câu 4. Xác định được tâm mặt cầu  I (4;4;4) và tính được bán kính R = 3. Phương trình mặt cầu (S) làhay 

Suy ra :


Câu 5. Gọi , là số năm cần tìm. 


Ta có: .	
Câu 6. Giá trị của chiếc xe sau một năm sử dụng: 720. 90% = 648 (triệu đồng)


Giá trị của chiếc xe sau mỗi năm sử dụng là 1 cấp số nhân với , 

Giá trị của chiếc xe sau 5 năm sử dụng là:  (triệu đồng)

ĐỀ THAM KHẢO TỐT NGHIỆP NĂM 2025
ĐỀ 2

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: 
[image: A graph of a function

Description automatically generated]Cho hàm số  có đồ thị như hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2: 
Họ nguyên hàm của hàm số  là




	A. .	B. .	C. .	D..
Câu 3: 




[image: A purple curve with black text

Description automatically generated]Cho hàm số y = có đồ thị như hình bên. Gọi  là diện tích hình phẳng được tô màu. Thể tích  của khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng  quanh trục  là




	A. .	B..	C. .	D. .
Câu 4: 
Trong không gian  vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng

?




	A. .	B. .	C. .		D. .
Câu 5: 

Trong không gian , vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng ?




	A. .	B. . 	C. .	D. .
Câu 6: 


Trong không gian , khoảng cách giữa hai điểm  và bằng:


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Câu 7: 


Trong không gian  , mặt cầu  có tâm  và đường kính bằng 6 có phương trình là


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Câu 8: 

Cho hai biến cố  với  Phát biểu nào sau đây là đúng?


	A. 	B. 


	C. 	D. 
Câu 9: 




[image: A triangle with lines and points

Description automatically generated]Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật và  (tham khảo hình bên). Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  là




	A. .	B. .	C. .		D. .
Câu 10: 


[image: A cube with blue letters and a white background

Description automatically generated]Cho hình lập phương  có cạnh bằng  (tham khảo hình bên). Số đo của góc nhị diện  bằng:




A. .	B. . 	C. . 	D. .
Câu 11: 

[bookmark: c17]Cho  là một số thực dương, biểu thức  viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12: Cho các dãy số sau. Dãy số nào sau đây là dãy số tăng?




A. .	B. .	C. .	D. .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: 
Giả sử chi phí (tính bằng trăm nghìn đồng) để sản xuất  đơn vị hàng hóa nào đó là:


		. Biết hàm chi phí biên là .

a) Chi phí để sản xuất 1 đơn vị hàng hóa là  (trăm nghìn đồng).

b) .


c) Chi phí biên tại  (làm tròn đến hàng phần trăm) là  (trăm nghìn đồng).

d) Chi phí sản xuất đơn vị hàng hóa thứ 101 (làm tròn đến hàng phần trăm) là  (trăm nghìn đồng).
Câu 2: 





Một xe ô tô đang chạy với vận tốc  km/h thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên đường cách đó  m. Người lái xe phản ứng một giây, sau đó đạp phanh khẩn cấp. Kể từ thời điểm này, ô tô chuyển động chậm dần đều với tốc độ  (m/s), trong đó  là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Gọi  là quãng đường xe ô tô đi được trong  (giây) kể từ lúc đạp phanh.



a) Quãng đường  mà xe ô tô đi được trong thời gian  (giây) là một nguyên hàm của hàm số .

b) .

c) Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi xe ô tô dừng hẳn là  giây.
d) Xe ô tô đó không va vào chướng ngại vật ở trên đường.
Câu 3: 
Trong không gian với hệ toạ độ , cho hai đường thẳng:


 và .



Gọi  là mặt phẳng đi qua điểm  và chứa đường thẳng  


a) Vectơ có toạ độ  là một vectơ chỉ phương của .


b) Điểm  thuộc đường thẳng .



c) Góc giữa hai đường thẳng  và  (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của độ) bằng .


d) Khoảng cách từ gốc tọa độ đến mặt phẳng  bằng .
Câu 4: Bảng sau thống kê lại tổng số giờ nắng trong tháng 6 của các năm từ 2002 đến 2021 tại hai trạm quan trắc đặt ở Nha Trang và Quy Nhơn.



a) Giá trị đại diện của nhóm  được tính bằng công thức  .
b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm tại trạm quan trắc Nha Trang bằng 200.

c) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm tại trạm quan trắc ở Quy Nhơn bằng .
d) Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì số giờ nắng trong tháng 6 tại Quy Nhơn đồng đều hơn tại Nha Trang.
Phần III. Câu hỏi trả lời ngắn. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: 




Khi máu di chuyển từ tim qua các động mạch chính rồi đến các mao mạch và quay trở lại qua các tĩnh mạch, huyết áp tâm thu (tức là áp lực của máu lên động mạch khi tim co bóp) liên tục giảm xuống. Giả sử một người có huyết áp tâm thu  (tính bằng mmHg) được cho bởi hàm số , trong đó thời gian t được tính bằng giây. Tốc độ thay đổi của huyết áp sau 5 giây kể từ khi máu rời tim bằng -  với  là các số nguyên dương nguyên tố cùng nhau. Tính .
Câu 2: Một công ty kinh doanh bất động sản có 28 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2 triệu đồng/1 tháng thì tất cả các căn hộ đều có người thuê. Nhưng cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ thêm 200 nghìn đồng/1 tháng thì có thêm một căn hộ bị bỏ trống. Hỏi công ty nên cho thuê mỗi căn hộ bao nhiêu tiền một tháng để tổng số tiền thu được là lớn nhất (đơn vị triệu đồng)?
Câu 3: 

Anh Hải nhận thiết kế logo hình con mắt (phần được tô đậm) cho một cơ sở y tế: Logo là hình phẳng giới hạn bởi hai parabol  và  như hình dưới (đơn vị trên mỗi trục toạ độ là đềximét). Anh Hải cần tính diện tích của logo để báo giá cho cơ sở y tế đó trước khi kí hợp đồng. Diện tích của logo là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần chục của đềximét vuông)?
[image: Ảnh có chứa biểu đồ, hàng, vòng tròn, Sơ đồ

Mô tả được tạo tự động]
Câu 4: 





Trong không gian , đài kiểm soát không lưu sân bay có tọa độ , đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét. Một máy bay chuyển động bay qua hai vị trí  và . Khi máy bay ở gần đài kiểm soát nhất, tọa độ của vị trí máy bay là . Giá trị của biểu thức  là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của kilômét)?
Câu 5: Gieo hai con xúc xắc cân đối, đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc đó không nhỏ hơn 10 nếu biết rằng có ít nhất một con xúc xắc xuất hiện mặt 5 chấm  (làm tròn đến hàng phần trăm). 
Câu 6: 






Một công ty dược phẩm giới thiệu một dụng cụ để kiểm tra sớm bệnh sốt xuất huyết. Về báo cáo kiểm định chất lượng của sản phẩm, họ cho biết như sau: Số người được thử là , trong số đó có  người đã bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết và có  người không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết. Nhưng khi kiểm tra lại bằng dụng cụ của công ty, trong  người đã bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, có  số người đó cho kết quả dương tính, còn lại cho kết quả âm tính. Trong  người không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, có  số người đó cho kết quả dương tính, còn lại cho kết quả âm tính. Xác suất mà một bệnh nhân với kết quả kiểm tra dương tính bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần trăm)? 
------------------HẾT------------------





PHẦN ĐÁP ÁN
PHẦN I

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được  điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Chọn
	B
	A
	D
	C
	A
	B
	B
	D
	C
	B
	A
	C



PHẦN II
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
· 
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
· 
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
· 
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
· Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

	Câu 1: 
	Câu 2: 
	Câu 3: 
	Câu 4: 

	a) S
	a) Đ
	a) S
	a) Đ 

	b) Đ
	b) Đ
	b) S
	b) S

	c) Đ
	c) S
	c) S
	c) S

	d) S
	d) Đ
	d) Đ
	d) Đ




PHẦN III. (Mỗi câu trả lời Đúng thí sinh Được  Điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Chọn
	419
	2,6
	9,8
	3150
	0,28
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